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DANH SÁCH GIẤY PHÉP LÁI XE THÔNG BÁO HỦY, KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG 

( Kèm theo Thông báo số:           /TB-SGTVT ngày      tháng   năm 2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum) 

          

STT Họ và tên Ngày sinh 

Số CMND 

hoặc Căn 

cước công 

dân 

Địa chỉ Hạng Số GPLX cũ 
Số phôi 

GPLX cũ  
Nơi cấp  Ngày cấp 

01 MAI THỊ VÂN 01/02/1992 233151681 
-P. Trường Chinh, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 AN753588 - 

Sở GTVT 

Kon Tum 
17/8/2010 

02 A XUẤT 01/01/1992 233173278 
-X. Đắk Rơ Nga, H. Đắk Tô, T. 

Kon Tum 
A1 620206000466 BH016168 

Sở GTVT 

Kon Tum 
20/1/2020 

03 ĐẶNG ĐỨC SƠN 09/12/1967 062067002629 

495 Hùng Vương,-P. Quang 

Trung, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 

E 620961777999 BD781824 
Sở GTVT 

Kon Tum 
16/12/2019 

04 A VINH 12/03/1979 062079003544 

Thôn Plei Rơ Wăk,-X. Đăk 

Năng, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 

A1 620082621467 AR069315 
Sở GTVT 

Kon Tum 
30/9/2016 

05 DƯƠNG ĐÌNH NHẬT VŨ 23/03/2000 233288755 
Thôn 9,-X. Đắk Cấm, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620185002510 AY153706 

Sở GTVT 

Kon Tum 
30/5/2018 

06 PHÙNG VĂN BÌNH 12/06/1972 040072004184 
Thôn Kon Hnong Yốp,-X. Đắk 

HRing, H. Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 620163004716 AS483461 

Sở GTVT 

Kon Tum 
17/11/2016 

07 NGUYỄN THÀNH ĐIỆP 26/08/1968 233273900 
-X. Ia Chim, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 
A1 620031697639 AN011603 

Sở GTVT 

Kon Tum 
23/6/2016 

08 ĐINH THANH LAI 25/10/2000 233350039 
Khối 6,-TT. Đắk Tô, H. Đắk Tô, 

T. Kon Tum 
A1 620194000916 BC847029 

Sở GTVT 

Kon Tum 
28/1/2019 

09 NGUYỄN THỊ THANH QUYÊN 07/07/1995 233195334 
50 Duy Tân-P. Trường Chinh, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 741158010757 AJ873696 

Sở GTVT 

Bình Dương 
14/9/2015 

10 LÊ ĐỨC THÔNG 10/06/1980 045080000970 
Thôn 05,-X. Chư Hreng, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620031695992 AK883304 

Sở GTVT 

Kon Tum 
23/12/2015 
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11 LÊ VĂN TÌNH 16/01/1989 062089000576 
Thôn Đăk Tin,-X. Đăk Ngọk, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1|A4 620086621272 

AP140240 

AS480457 

Sở GTVT 

Kon Tum 

15/8/2016 

04/11/2016  

12 ĐINH VĂN BẢNG 28/08/1976 233110610 
Tổ 3-P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 
C 640053000918 BB268036 

Sở GTVT 

Gia Lai 
1/2/2019 

13 DOÃN ĐÌNH CÔNG 23/12/1993 233154461 
Thôn Tân An-X. Ia Chim, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620156003621 AI729185 

Sở GTVT 

Kon Tum 
7/9/2015 

14 ĐINH VĂN HIẾU 01/09/1995 017095000431 
Thôn Bắc Phong-X. Pờ Y, H. 

Ngọc Hồi, T. Kon Tum 
A1 620142000487 AC806167 

Sở GTVT 

Kon Tum 
24/1/2014 

15 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 16/06/1994 040194001633 
-P. Thắng Lợi, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 
A1 401144019400 AF153354 

Sở GTVT 

Nghệ An 
21/8/2014 

16 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG 18/04/1996 051096001829 
Thôn 07,-X. Ngok Wang, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 620204002471 BH237765 

Sở GTVT 

Kon Tum 
25/6/2020 

17 TRẦN THỊ MAI 02/06/1968 191777005 
Tổ 2,-P. Trần Hưng Đạo, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 AH771724 - 

Sở GTVT 

Kon Tum 
23/6/2009 

18 NGUYỄN CÔNG NAM 16/05/1992 062092000644 
Thôn Đắk Bình,-TT. Đắk Hà, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
B2 480145002691 AM767777 

Sở GTVT 

Hà Nội 
29/3/2016 

19 NGUYỄN CÔNG NAM 16/05/1992 062092000644 
Thôn Đắk Bình,-X. Đăk Ngọk, 

H. Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 480145002691 BA606744 

Sở GTVT 

Kon Tum 
11/1/2019 

20 HUỲNH THỊ HẢI 18/06/1966 233160519 
Khối 9,-TT. Đắk Tô, H. Đắk Tô, 

T. Kon Tum 
A1 621035891672 AR072971 

Sở GTVT 

Kon Tum 
26/10/2016 

21 LÊ CÔNG HOÀNG GIANG 04/01/1994 068094007608 
05 Trần Phú,-P. Trường Chinh, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 790180212406 BB505561 

Sở GTVT 

Hồ Chí Minh 
24/10/2018 

22 LÊ THỊ TRÚC PHƯƠNG 31/10/1980 233215573 

141/80 Võ Nguyên Giáp,-P. 

Duy Tân, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 

A1 621032000028 AH059261 
Sở GTVT 

Kon Tum 
4/3/2015 

23 NGUYỄN THỊ SEN 04/05/1975 173319365 
Giang Lố 1,-X. Sa Loong, H. 

Ngọc Hồi, T. Kon Tum 
A1 621129778258 AQ508018 

Sở GTVT 

Kon Tum 
23/8/2016 

24 BÙI THỊ KIM VY 10/04/1993 215270789 

239 Phan Chu Trinh,-P. Quyết 

Thắng, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 

A1 AR673321 - 
Sở GTVT 

Kon Tum 
21/9/2011 
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25 PHẠM VĂN DƯỠNG 29/07/1989 031089002017 
-X. Đắk La, H. Đắk Hà, T. Kon 

Tum 
C 310152037615 BI348225 

Sở GTVT 

Kon Tum 
4/11/2020 

26 DƯƠNG THỊ LỤC 05/02/1969 233076882 
-P. Quang Trung, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 
A1 621038890081 AL977300 

Sở GTVT 

Kon Tum 
8/1/2016 

27 MAI HỮU PHƯƠNG 14/06/1969 233064638 

104 Nguyễn Đình Chiểu-P. 

Quyết Thắng, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 

A1 620972621162 BH016071 
Sở GTVT 

Kon Tum 
20/1/2020 

28 ĐINH CÔNG THUYÊN 11/11/1983 233062440 
Thôn 6-TT. Plei Cần, H. Ngọc 

Hồi, T. Kon Tum 
A1 620094621198 AP138512 

Sở GTVT 

Kon Tum 
1/8/2016 

29 NGUYỄN QUỐC TRI 13/03/1986 233073472 
464 Trần Phú-P. Quang Trung, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 AG877134 - 

Sở GTVT 

Hồ Chí Minh 
26/10/2008 

30 NGUYỄN QUỐC TRI 13/03/1986 233073472 
464 Trần Phú-P. Quang Trung, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
B2 620138001960 AA842782 

Sở GTVT 

Kon Tum 
27/3/2013 

31 HOÀNG CÔNG ĐOÀN 05/05/1982 019082002255 
Tổ 02-P. Ngô Mây, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1C 620044620428 BD780603 

Sở GTVT 

Kon Tum 
12/11/2019 

32 PHAN CÔNG HÒA 10/10/1968 052068023547 
Tổ 2,-P. Nguyễn Trãi, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
FC 640103000147 AY150937 

Sở GTVT 

Kon Tum 
12/4/2018 

33 A KIƠ 12/01/1996 062096004764 
Thôn Ty Tu,-X. Đắk Hà, H. Tu 

Mơ Rông, T. Kon Tum 
A1 620201003747 BI646270 

Sở GTVT 

Kon Tum 
17/9/2020 

34 DƯƠNG VĂN SINH 02/03/2000 062200006916 
02 Trần Văn Hai,-P. Thắng Lợi, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620205000069 BD782954 

Sở GTVT 

Kon Tum 
3/1/2020 

35 HOÀNG THỊ KIM VÂN 12/12/1962 233064761 
41 Bắc Kạn-P. Thắng Lợi, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 AV425858 - 

Sở GTVT 

Kon Tum 
28/6/2012 

36 NGUYỄN CHÍ VỸ 16/04/2000 062200005903 
76 Nguyễn Huy Lung-P. Thắng 

Lợi, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620200002954 BH239628 

Sở GTVT 

Kon Tum 
22/7/2020 

37 NGUYỄN PHƯỚC ĐẠI 18/08/1990 062090000460 

Thôn Kon Tu 2,-P. Trường 

Chinh, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 

A1 AG028609 - 
Sở GTVT 

Kon Tum 
22/10/2008 

38 PHẠM QUỐC HƯNG 01/09/1987 233091391 
-P. Ngô Mây, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 
A1 X209404 - 

Sở GTVT 

Kon Tum 
23/1/2006 
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39 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 17/02/1981 064081007620 
110 Nguyễn Trường Tộ,-P. Duy 

Tân, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
B2 640050006054 AL980266 

Sở GTVT 

Kon Tum 
23/2/2016 

40 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 17/02/1981 064081007620 
110 Nguyễn Trường Tộ,-P. Duy 

Tân, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 640050006054 AJ760098 

Sở GTVT 

Gia Lai 
17/9/2015 

41 ĐINH XUÂN HUY 26/09/1988 233089542 

215 Lạc Long Quân,-P. Quang 

Trung, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 

A1 AU213373 - 
Sở GTVT 

Hồ Chí Minh 
12/2/2012 

42 NGUYỄN ĐỨC HUY 12/02/1977 233124572 
66A Phan Chu Trinh,-P. Thắng 

Lợi, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
E 620042620084 AY150921 

Sở GTVT 

Kon Tum 
12/4/2018 

43 TRẦN NHƯ LỰC 02/09/1982 062082000999 
Thôn Nhơn Khánh-X. Sa Nhơn, 

H. Sa Thầy, T. Kon Tum 
A1 620063621604 BI348742 

Sở GTVT 

Kon Tum 
17/11/2020 

44 NGUYỄN THỊ NGỌC NHUNG 01/11/1975 079175028135 

51 Trương Quang Trọng,-P. 

Quyết Thắng, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 

A1 P982608 - 
Sở GTVT 

Kon Tum 
5/1/2004 

45 ĐINH NGỌC TUẤN 20/01/1979 233034064 
89 Nguyễn Nhạc,-P. Ngô Mây, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620144004395 BD782791 

Sở GTVT 

Kon Tum 
7/1/2020 

46 NGUYỄN HỮU TÙNG 02/02/2001 233300855 
Thôn 9,-X. Đắk Ruồng, H. Kon 

Rẫy, T. Kon Tum 
A1 620199001901 BC850317 

Sở GTVT 

Kon Tum 
29/5/2019 

47 HỒ VÕ THẢO VY 25/09/2002 062302003902 
-X. Đắk Cấm, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 
A1 621202003576 BI349523 

Sở GTVT 

Kon Tum 
4/12/2020 

48 ĐINH HỒNG ANH 15/06/1997 233225972 
168 Trần Hưng Đạo-TT. Plei 

Cần, H. Ngọc Hồi, T. Kon Tum 
A1 620165000406 BC849778 

Sở GTVT 

Kon Tum 
10/5/2019 

49 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 15/04/1983 233054427 
84 Hồ Xuân Hương,-TT. Đắk 

Tô, H. Đắk Tô, T. Kon Tum 
A1 L033748 - 

Sở GTVT 

Kon Tum 
30/5/2003 

50 NGUYỄN HOÀNG LONG 15/10/2000 206323716 
227 Urê,-P. Trường Chinh, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 790201039155 BG298188 

Sở GTVT 

Hồ Chí Minh 
12/3/2020 

51 NGUYỄN MINH VŨ 14/06/2002 233345690 
Thôn 4,-X. Đắk Cấm, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620207002780 BH239087 

Sở GTVT 

Kon Tum 
16/7/2020 

52 LÒ THỊ HƯNG 28/06/1993 011193013086 
Thôn Kon Drei,-X. Đắk Blà, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 621170002858 AT526748 

Sở GTVT 

Kon Tum 
16/8/2017 
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53 NGUYỄN THANH HIẾU 18/10/1973 062073000039 
32 Tăng Bạt Hổ,-P. Thắng Lợi, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620049622548 AR070637 

Sở GTVT 

Kon Tum 
12/10/2016 

54 NGUYỄN THANH TÂM 01/01/1984 341154632 
-P. Ngô Mây, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 
A1 620180003226 AY154950 

Sở GTVT 

Kon Tum 
28/6/2018 

55 NGUYỄN HỮU TẤN 18/09/1969 233134938 
-P. Thống Nhất, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 
A1 620144003657 AR074600 

Sở GTVT 

Kon Tum 
1/11/2016 

 


		2022-01-06T08:05:23+0700


		2022-01-06T08:05:20+0700




